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1 202104416 PHÙNG QUẾ TRÂM 17/04/2003 8.47 0.5 8.97 91 Xuất sắc K10L5 Giỏi 6,875,000

2 202104123 PHAN DUY HƯNG 02/07/2003 7.80 0.7 8.50 96 Xuất sắc K10L3 Giỏi 6,875,000

3 202104191 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH 18/11/2003 7.67 0.5 8.17 91 Xuất sắc K10L5 Giỏi 6,875,000

4 202104450 NGUYỄN HOÀNG TIẾN ANH 19/10/2003 7.83 0.3 8.13 84 Tốt K10L3 Giỏi 6,875,000

5 202104213 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12/12/2003 7.60 0.5 8.10 95 Xuất sắc K10L3 Giỏi 6,875,000

6 202104387 ĐỖ BẰNG LINH 12/11/2003 7.98 0.1 8.08 90 Xuất sắc K10L2 Giỏi 6,875,000

7 202104156 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12/11/2002 7.57 0.5 8.07 92 Xuất sắc K10L6 Giỏi 6,875,000

8 202104141 TẠ TUẤN KHA 25/09/2003 7.83 0.2 8.03 90 Xuất sắc K10L3 Giỏi 6,875,000

9 202104107 NGUYỄN THỊ MỸ HOA 08/03/2002 7.7 0.3 7.98 91 Xuất sắc K10L5 Khá 6,250,000

10 202104210 LƯU THỊ MINH NGHĨA 20/05/2003 7.61 0.3 7.91 95 Xuất sắc K10L6 Khá 6,250,000

11 202104242 LÊ THU PHƯƠNG 14/09/2003 7.53 0.3 7.83 91 Xuất sắc K10L2 Khá 6,250,000

12 202104222 HOÀNG THỊ XUÂN NHI 01/06/2003 7.49 0.3 7.79 92 Xuất sắc K10L6 Khá 6,250,000

13 202104321 HOÀNG THỊ TRANG 22/02/2002 7.74 7.74 81 Tốt K10L3 Khá 6,250,000

14 202104087 ĐỖ NGỌC HÀ 10/03/2003 7.72 7.72 86 Tốt K10L3 Khá 6,250,000

15 202104263 ĐỖ THỊ DIỄM QUỲNH 14/02/2003 7.7 7.7 88 Xuất sắc K10L5 Khá 6,250,000
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16 202104411 NGUYỄN CHÍ TÂM 21/11/2003 7.67 7.67 88 Tốt K10L5 Khá 6,250,000

17 202104250 VŨ ĐAN PHƯỢNG 26/11/2003 7.66 7.66 82 Tốt K10L3 Khá 6,250,000

18 202104118 VŨ THỊ HUỆ 03/10/2003 7.63 7.63 84 Tốt K10L4 Khá 6,250,000

19 202104412 VŨ THỊ PHƯƠNG THANH 37940 7.56 7.56 66 Khá K10L1 Khá 6,250,000

20 202104128 TRẦN THU HƯƠNG 04/02/2003 7.56 7.56 66 Khá K10L2 Khá 6,250,000

21 202104046 LÊ THỊ QUỲNH CHI 02/04/2003 7.26 0.3 7.56 85 Tốt K10L4 Khá 6,250,000

22 202104311 BÀN THỊ THÚY TÌNH 21/06/2003 7.52 7.52 88 Xuất sắc K10L5 Khá 6,250,000

23 202104070 TRIỆU QUANG ĐỨC 24/02/2003 7.52 7.52 77 Khá K10L4 Khá 6,250,000

24 202104126 PHẠM THANH HƯƠNG 10/11/2003 7.52 7.52 83 Tốt K10L6 Khá 6,250,000

25 202104315 NGUYỄN HỒNG TRANG 09/11/2003 7.51 7.51 89 Tốt K10L3 Khá 6,250,000

26 202104182 ĐINH NGỌC MAI 04/09/2003 7.2 0.3 7.5 90 Xuất sắc K10L2 Khá 6,250,000

27 202204032 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 19/06/2004 8.27 0.5 8.77 93 Xuất sắc K11L5 Giỏi 6,875,000

28 202204405 ĐINH KỲ VỸ 30/12/2004 8.25 0.5 8.75 92 Xuất sắc K11L4 Giỏi 6,875,000

29 202204377 LÊ THÙY TRANG 07/08/2004 8.63 8.63 83 Tốt K11L2 Giỏi 6,875,000

30 202204217 HOÀNG NGUYỄN PHƯƠNGLINH 05/09/2004 8.33 0.3 8.63 95 Xuất sắc K11L6 Giỏi 6,875,000

31 202204204 HOÀNG ĐỖ QUỲNH LAN 21/02/2003 8.07 0.5 8.57 95 Xuất sắc K11L6 Giỏi 6,875,000

32 202204203 VŨ HOÀNG LÂM 15/07/2004 8.23 0.3 8.53 87 Tốt K11L1 Giỏi 6,875,000

33 202204348 NGUYỄN THU THẢO 26/03/2004 8.18 0.3 8.48 90 Xuất sắc K11L6 Giỏi 6,875,000
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34 202204055 QUẢN HUỆ CHI 08/09/2003 7.95 0.5 8.45 93 Xuất sắc K11L6 Giỏi 6,875,000

35 202204059 NGUYỄN CHÂU CHINH 27/11/2004 7.91 0.5 8.41 95 Xuất sắc K11L4 Giỏi 6,875,000

36 202204404 TRƯƠNG ĐỖ THÙY VY 12/12/2003 7.90 0.5 8.40 91 Xuất sắc K11L3 Giỏi 6,875,000

37 202204391 NGUYỄN NGỌC UYÊN 15/08/2004 7.78 0.5 8.28 90 Xuất sắc K11L2 Giỏi 6,875,000

38 202204124 PHÙNG THỊ MAI HIỀN 04/05/2003 8.21 8.21 90 Xuất sắc K11L4 Giỏi 6,875,000

39 202204194 NGUYỄN LÊ KHOA 19/02/2004 8.20 8.20 92 Xuất sắc K11L4 Giỏi 6,875,000

40 202204097 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 21/07/2004 8.15 8.15 81 Tốt K11L7 Giỏi 6,875,000

41 202204361 NGUYỄN THỊ TÌNH 13/03/2004 7.84 0.3 8.14 93 Xuất sắc K11L6 Giỏi 6,875,000

42 202204369 LƯU HUỲNH TRANG 14/07/2004 8.08 8.08 84 Tốt K11L7 Giỏi 6,875,000

43 202204256 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI 06/10/2004 7.75 0.3 8.05 92 Xuất sắc K11L4 Giỏi 6,875,000

44 202204006 BÙI HIỀN ANH 27/09/2004 8.04 8.04 82 Tốt K11L6 Giỏi 6,875,000

45 202204082 HOÀNG THÙY DUNG 21/12/2004 8.05 8.05 75 Khá K11L7 Khá 6,250,000

46 202004100 NGÔ QUỐC MINH 01/04/2002 7.98 7.98 87 Tốt K11L3 Khá 6,250,000

47 202204029 NGUYỄN QUỲNH ANH 26/11/2004 7.95 7.95 91 Xuất sắc K11L2 Khá 6,250,000

48 202204376 TRẦN THỊ TRANG 01/01/2004 7.94 7.94 82 Tốt K11L2 Khá 6,250,000

49 202204206 NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN 15/01/2004 7.93 7.93 88 Tốt K11L1 Khá 6,250,000

50 202204358 ĐỖ DANH THUẬN 05/01/2004 7.60 0.3 7.90 93 Xuất sắc K11L3 Khá 6,250,000

51 202204137 TRẦN NGỌC HOÀN 09/06/2004 7.88 7.88 89 Tốt K11L1 Khá 6,250,000
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52 202304360 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 20/11/2005 8.67 8.67 86 Tốt K12L4 Giỏi 6,875,000

53 202304320 PHAN NGUYỄN CHÍ TÍN 02/07/2005 8.14 0.3 8.44 95 Xuất sắc K12L5 Giỏi 6,875,000

54 202304303 ĐOÀN THỊ DẠ THẢO 12/10/2005 7.88 0.5 8.38 93 Xuất sắc K12L5 Giỏi 6,875,000

55 202304231 TRẦN MINH NGUYỆT 21/06/2005 8.33 8.33 91 Xuất sắc K12L4 Giỏi 6,875,000

56 202304033 NGUYỄN HỒNG ANH 25/06/2005 7.74 0.5 8.24 91 Xuất sắc K12L4 Giỏi 6,875,000

57 202304213 LÊ HOÀNG NAM 26/01/2005 7.83 0.3 8.13 89 Tốt K12L1 Giỏi 6,875,000

58 202304037 TRỊNH CHÂU ANH 22/10/2005 8.06 8.06 83 Tốt K12L4 Giỏi 6,875,000

59 202304010 ĐỖ THỊ LAN ANH 06/03/2005 8.00 8.00 83 Tốt K12L2 Giỏi 6,875,000

60 202304162 LA THỊ KIM 20/02/2005 7.63 0.3 7.93 97 Xuất sắc K12L1 Khá 6,250,000

61 202304178 PHẠM HOÀNG DIỆU LINH 04/08/2005 7.90 7.90 87 Tốt K12L1 Khá 6,250,000

62 202304345 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 21/05/2005 7.89 7.89 80 Tốt K12L4 Khá 6,250,000

63 202304108 VŨ THU HIỀN 21/10/2005 7.78 0.1 7.88 81 Tốt K12L4 Khá 6,250,000

64 202304157 HOÀNG THU KHUÊ 14/10/2005 7.54 0.3 7.84 82 Tốt K12L6 Khá 6,250,000

65 202304264 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 15/06/2005 7.80 7.80 74 Khá K12L1 Khá 6,250,000

66 202304190 NGÔ PHƯƠNG LY 05/10/2005 7.77 7.77 69 Khá K12L1 Khá 6,250,000

67 202304134 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 14/12/2005 7.77 7.77 83 Tốt K12L5 Khá 6,250,000

68 202304343 ĐẶNG THANH TUYỀN 18/02/2005 7.69 7.69 81 Tốt K12L1 Khá 6,250,000

69 202304039 LÊ THỊ TÚ ANH 24/04/2005 7.69 7.69 81 Tốt K12L5 Khá 6,250,000
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70 202304025 TRẦN NGỌC ANH 08/10/2005 7.19 0.5 7.69 96 Xuất sắc K12L6 Khá 6,250,000

71 202304056 NGUYỄN LINH CHI 08/12/2005 7.64 7.64 81 Tốt K12L4 Khá 6,250,000

72 202304002 NGUYỄN ĐỨC AN 25/11/2005 7.1 0.5 7.60 93 Xuất sắc K12L5 Khá 6,250,000

73 202304248 ĐÀO KIM NHUNG 30/04/2005 7.59 7.59 75 Khá K12L1 Khá 6,250,000

74 202304043 VƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 11/10/2005 7.57 7.57 85 Tốt K12L5 Khá 6,250,000

75 202304040 PHẠM NGỌC KIỀU ANH 27/08/2004 7.56 7.56 87 Tốt K12L5 Khá 6,250,000

76 202304309 VŨ NGUYỄN ANH THƯ 07/10/2005 7.21 0.3 7.51 87 Tốt K12L4 Khá 6,250,000

77 202304268 NGUYỄN TIẾN MINH QUÂN 27/03/2005 7.47 7.47 82 Tốt K12L6 Khá 6,250,000

Ghi chú: Sinh viên đạt học bổng không có học phần trong kỳ dưới 5.0; Không vi phạm quy chế. Mọi thắc mắc gửi về phòng ĐT và CTSV

 thông qua thầy Bùi Văn Dự 0963931221 trước ngày 25/10/2024, sau ngày 25/10/2024 phòng ĐT&CTSV sẽ trình Hội đồng xét duyệt.

Tổng số tiền: 502,500,000


